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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA DU LỊCH  

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN (ĐỀ 1) 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  LỊCH SỬ VIỆT NAM 

Mã học phần:  71TOUR30243 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71TOUR30243_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp + Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

1. Format đề thi 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

- Tên các phương án lựa chọn: in hoa, in đậm 

- Không sử dụng nhảy chữ/số tự động (numbering) 

- Mặc định phương án đúng luôn luôn là Phương án A ghi ANSWER: A 

- Tổng số câu hỏi thi: 

- Quy ước đặt tên file đề thi: 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TNTL_De 1 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TNTL_De 1_Mã đề (Nếu sử dụng 

nhiều mã đề cho 1 lần thi). 

 

2. Giao nhận đề thi 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, đáp án/rubric. Trưởng Khoa/Bộ môn gửi đề thi, đáp án/rubric 

về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf 

(nén lại và đặt mật khẩu file nén) và nhắn tin + họ tên người gửi qua số điện thoại 

0918.01.03.09 (Phan Nhất Linh). 

- Khuyến khích Giảng viên biên soạn và nộp đề thi, đáp án bằng File Hot Potatoes. Trung 

tâm Khảo thí gửi kèm File cài đặt và File hướng dẫn sử dụng để hỗ trợ Quý Thầy Cô. 

  

mailto:khaothivanlang@gmail.com
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Kiến thức 

CLO1 

Vận dụng những 

kiến thức liên 

quan tới tiến 

trình lịch sử Việt 

Nam từ thời kỳ 

đầu dựng nước, 

kỷ nguyên đầu 

thiên kỳ, kỷ 

nguyên Đại Việt 

và lịch sử cận 

hiện đại Việt 

Nam vào hoạt 

động chuyên 

môn. 

Trắc 

nghiệm + 

Tự luận 

50% 

Từ 

câu 1 

– câu 

30 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI 2.3 
 

Kỹ năng 

CLO2 

Vận dụng hiệu 

quả kỹ năng làm 

việc độc lập, 

nhóm, kỹ năng 

giao tiếp (bằng 

lời nói, bằng văn 

bản) phục vụ các 

hoạt động nhằm 

thu thập kiến 

thức liên quan 

đến lịch sử. 

Tự luận 30% 

Phần 

2 – 

Tự 

luận 

3 
PI 6.3 

 

Thái độ 

CLO5 

Gìn giữ đạo đức 

nghề nghiệp, rèn 

luyện ý thức giữ 

gìn pháp luật, sự 

trong sáng, trung 

thực, công bằng 

trong đánh giá, 

Tự luận 20% 

Phần 

2 – 

Tự 

luận 

2 PI 11.2 
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có trách nhiệm 

với cộng đồng 

trong nghiên cứu 

và áp dụng lịch 

sử dân tộc vào 

hoạt động du 

lịch. 

 

 
Chú thích các cột: 

(1) Chỉ liệt kê các CLO được đánh giá bởi đề thi kết thúc học phần (tương ứng như đã mô tả trong 

đề cương chi tiết học phần). Lưu ý không đưa vào bảng này các CLO không dùng bài thi kết thúc học 

phần để đánh giá (có một số CLO được bố trí đánh giá bằng bài kiểm tra giữa kỳ, đánh giá qua dự 

án, đồ án trong quá trình học hay các hình thức đánh giá quá trình khác chứ không bố trí đánh giá 

bằng bài thi kết thúc học phần). Trường hợp một số CLO vừa được bố trí đánh giá quá trình hay giữa 

kỳ vừa được bố trí đánh giá kết thúc học phần thì vẫn đưa vào cột (1) 

(2) Nêu nội dung của CLO tương ứng. 

(3) Hình thức kiểm tra đánh giá có thể là: trắc nghiệm, tự luận, dự án, đồ án, vấn đáp, thực hành 

trên máy tính, thực hành phòng thí nghiệm, báo cáo, thuyết trình,…, phù hợp với nội dung của CLO 

và mô tả trong đề cương chi tiết học phần. 

(4) Trọng số mức độ quan trọng của từng CLO trong đề thi kết thúc học phần do giảng viên ra đề 

thi quy định (mang tính tương đối) trên cơ sở mức độ quan trọng của từng CLO. Đây là cơ sở để 

phân phối tỷ lệ % số điểm tối đa cho các câu hỏi thi dùng để đánh giá các CLO tương ứng, bảo đảm 

CLO quan trọng hơn thì được đánh giá với điểm số tối đa lớn hơn. Cột (4) dùng để hỗ trợ cho cột 

(6). 

(5) Liệt kê các câu hỏi thi số (câu hỏi số … hoặc từ câu hỏi số… đến câu hỏi số…) dùng để kiểm 

tra người học đạt các CLO tương ứng. 

(6) Ghi điểm số tối đa cho mỗi câu hỏi hoặc phần thi. 

(7) Trong trường hợp đây là học phần cốt lõi - sử dụng kết quả đánh giá CLO của hàng tương ứng 

trong bảng để đo lường đánh giá mức độ người học đạt được PLO/PI - cần liệt kê ký hiệu PLO/PI có 

liên quan vào hàng tương ứng. Trong đề cương chi tiết học phần cũng cần mô tả rõ CLO tương ứng 

của học phần này sẽ được sử dụng làm dữ liệu để đo lường đánh giá các PLO/PI. Trường hợp học 

phần không có CLO nào phục vụ việc đo lường đánh giá mức đạt PLO/PI thì để trống cột này. 
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III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (30 câu/5điểm) 

 

Người dựng nên nước Âu Lạc là ai? (0.1đ) 

A. Thục Phán  

B. Lí Bí   

C. Đinh Bộ Lĩnh  

D. Hùng Vương  

ANSWER: A 

 

Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh phản ánh: (0.1đ) 

A. Thắng lợi về việc trị thủy của cư dân Việt ở lưu vực sông Hồng  

B. Tình hình lũ lụt ở vùng đồng bằng sông Hồng thời xưa 

C. Cuộc chiến tranh giữa các bộ lạc ở miền núi và đồng bằng 

D. Tập tục cướp cô dâu của người Việt cổ. 

ANSWER: A 

 

Sử sách còn ghi lại câu: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở 

biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, cỡi ách nô lệ, há chịu cuối đầu làm tỳ thiếp người ta”. Lời 

nói khẳng khái ấy là của nữ tướng: (0.1đ) 

A. Trưng Trắc 

B. Lê Chân 

C. Triệu Thị Trinh 

D. Bùi Thị Xuân 

ANSWER: A 

 

Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Bí cho xây dựng một ngôi chùa, sau trở thành trung tâm Phật 

giáo và phật học lớn của nước ta. Đó là chùa: (0.1đ) 

A. Khai Quốc (Trấn Quốc) 

B. Tây Phương 

C. Phật Tích 

D. Một Cột 

ANSWER: A 

 

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do ai lãnh đạo? (0.1đ) 

A. Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán.  

B. Trần Hưng Đạo phá tan quân Nguyên. 

C. Lý Thường Kiệt phá tan quân Tống. 

D. Ngô Quyền đánh bại quân Đông Hán. 

ANSWER: A 

 

Lễ cày ruộng Tịch điền được tiến hành đầu tiên dưới đời vua nào? (0.1đ) 

A. Lê Đại Hành  

B. Đinh Tiên Hoàng 

C. Lý Thái Tổ 

D. Ngô Quyền  

ANSWER: A 
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Nước ta được chính thức mang tên Đại Việt vào thời nào, năm bao nhiêu? (0.1đ) 

A. Thời Lý (1054)  

B. Thời Tiền Lê (980) 

C. Thời Lý (1009) 

D. Thời Đinh (968) 

ANSWER: A 

 

Nhà Lý chuyển giao quyền lực cho nhà Trần theo cách nào? (0.1đ) 

A. Nữ vương nhà Lý nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh  

B.  Vua Lý không có con trai nhường ngôi cho đại tướng nhà Trần 

D. Nhà Lý thua trước nhà Tống, nhà Trần giành lại độc lập và lên ngôi 

C. Nhà Trần dùng binh đao đoạt ngôi 

ANSWER: A 

 

Ba lần đánh thắng quân Nguyên – Mông là những năm nào? (0.1đ) 

A. 1258, 1285, 1288 

B. 1258, 1268, 1288 

C. 1228, 1258, 1268 

D. 1228, 1285, 1289 

ANSWER: A 

 

Chiêm Thành cắt vùng đất nào cho nhà Hồ năm 1402? (0.1đ) 

A. Chiêm Động, Cổ Lũy  

B. Châu Ô, Châu Lý 

C. Địa Lý, Bố Chính, Ma Linh 

D. Bình Định, Phú Yên 

ANSWER: A 

 

Vào thời trị vì của vị Hoàng đế nào được xem là "Hồng Đức thịnh thế"? (0.2đ) 

A. Lê Thánh Tông  

B. Lê Thái Tông 

C. Lê Nhân Tông 

D. Lê Thái Tổ 

ANSWER: A 

 

Nhà Mạc buộc Vua Lê nhường ngôi cho mình vào năm nào? (0.2đ) 

A. 1527 

B. 1558 

C. 1528 

D. 1582 

ANSWER: A 

 

Ai là người chỉ huy xây dựng Lũy Thầy nổi tiếng tại Quảng Bình hiện nay? (0.2đ) 

A. Đào Duy Từ  

B. Lê Văn Duyệt 

C. Nguyễn Hữu Cảnh 

D. Nguyễn Tri Phương 

ANSWER: A 
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Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược xong vùng Đông Nam Bộ vào năm nào? (0.2đ) 

A. 1698 

B. 1688 

C. 1693 

D. 1771 

ANSWER: A 

 

“Tây Sơn ngũ phụng thư” - 5 nữ tướng nổi tiếng nhất của nhà Tây Sơn - gồm những ai? 

(0.2đ) 

A. Cả 3 người đều đúng 

B. Bùi Thị Nhạn 

C. Trần Thị Lan 

D. Bùi Thị Xuân 

ANSWER: A 

 

Trận hỏa chiến trên đầm Thị Nại diễn ra năm nào? (0.2đ) 

A. 1801 

B. 1789 

C. 1785 

D. 1802 

ANSWER: A 

 

Quốc hiệu Đại Nam xuất hiện thời vị Hoàng đế nào? (0.2đ) 

A. Minh Mạng  

B. Gia Long 

C. Thiệu Trị 

D. Tự Đức 

ANSWER: A 

 

Năm nào Triều Nguyễn ký Hòa ước giao 3 tỉnh miền Đông Nam bộ cho Pháp? (0.2đ) 

A. Nhâm Tuất - 1862 

B. Giáp Tuất - 1874 

C. Bính Tuất - 1886 

D. Mậu Tuất – 1898 

ANSWER: A 

 

Tuyến đường sắt đầu tiên được xây dựng tại Sài Gòn năm 1881 là tuyến đường sắt nào? 

(0.2đ) 

A. Sài Gòn- Mỹ Tho  

B. Sài Gòn - Nha Trang  

C. Sài Gòn - Hà Nội  

D. Phan Rang - Đà Lạt 

ANSWER: A 

 

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất (1930) bầu ai làm Tổng bí thư? 

(0.2đ) 

A. Trần Phú  
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B. Trường Chinh 

C. Nguyễn Ái Quốc 

D. Hà Huy Tập 

ANSWER: A 

 

15 ngày tổng khởi nghĩa thắng lợi trong cách mạng tháng 8 được tính từ mốc thời gian nào? 

(0.2đ) 

A. 14/8/1945 đến 28/8/1945 

B. 15/8/1945 đến 30/8/1945 

C. 16/8/1945 đến 30/8/1945 

D. 18/8/1945 đến 2/9/1945 

ANSWER: A 

 

Ngày 30/8/1945 ghi dấu sự kiện lịch sử nào trong cách mạng tháng 8/1945? (0.2đ) 

A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị    

B. Tổng khởi nghĩa dành chính quyền ở Sài Gòn 

C. Cách mạng tháng tám thành công trên cả nước 

D. Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi ở Hà Nội 

ANSWER: A 

 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954, chiến thắng nào của quân và dân ta được 

ghi nhận là “cái mốc bằng vàng, nơi ghi dấu chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc”? (0.2đ) 

A. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. 

B. Chiến thắng Việt Bắc năm 1947. 

C. Chiến thắng Biên giới năm 1950. 

D. Chiến thắng trong Đông – Xuân 1953 – 1954. 

ANSWER: A 

 

Trưởng phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tham gia Hội nghị Genève về lập lại hòa 

bình ở Đông Dương là: (0.2đ) 

A. Đồng chí Phạm Văn Đồng  

B. Đồng chí Tôn Đức Thắng 

C. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

D. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh  

ANSWER: A 

 

Năm 1963, đồng bào theo Phật giáo toàn miền Nam vùng dậy chống lại chế độ độc tài áp bức 

Ngô Đình Diệm. Có một vị hoà thượng đã tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo 

của Diệm. Bạn hãy cho biết vị hoà thượng đó là ai? (0.2đ) 

A. Hoà thượng Thích Quảng Đức  

B. Đại đức Thích Nguyên Hương 

C. Đại đức Thích Thiện Mỹ 

D. Hoà thượng Thích Tiêu Diêu 

ANSWER: A 

 

Hội nghị Pari diễn ra trong khoảng thời gian nào? (0.2đ) 

A. 5/1968 đến 27/1/1973    

B. Cuối năm 1969 đến đầu 1973 
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C. 12/1972 đến 1/1973  

D. 1970 đến 1973  

ANSWER: A 

 

Ai là tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn? (0.2đ) 

A. Dương Văn Minh  

B. Nguyễn Văn Thiệu 

C. Nguyễn Cao Kì    

D. Trần Văn Hương 

ANSWER: A 

 

Trung Quốc đã đưa hạm đội đánh chiếm Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (do quân đội Sài 

Gòn đóng giữ) ngày tháng năm nào? (0.2đ) 

A. 19/01/1974  

B. 19/12/1973 

C. 19/01/1973 

D. 19/01/1975 

ANSWER: A 

 

Tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được chính thức sử dụng từ năm nào? 

(0.2đ) 

A. 1976  

B. 1975 

C. 1979    

D. 1988 

ANSWER: A 

 

Chiến tranh biên giới phía Bắc diễn ra vào thời gian nào? (0.2đ) 

A. 17/2/1979 đến 16/3/1979  

B. 17/2/1976 đến 16/3/1976 

C. 17/2/1975 đến 16/3/1975     

D. 17/2/1988 đến 16/3/1988 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN 

Câu hỏi (5 điểm) 

Sinh viên chọn 1 trong 2 câu hỏi sau:  

 

Câu 1: Giới thiệu về một điểm du lịch thuộc hệ thống di tích lịch sử của Việt Nam mà em đã 

khảo sát? Nhận định của em về giá trị vật chất và tinh thần, tiềm năng khai thác điểm du lịch 

đó cho hoạt động du lịch? 

 

Câu 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:  

“Dân ta phải biết sử ta 

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.  

Cho biết quan điểm của em về câu nói này? Theo em cần làm gì để gìn giữ sự trong sáng, 

trung thực, công bằng trong đánh giá, có trách nhiệm với cộng đồng trong nghiên cứu và áp 

dụng lịch sử dân tộc vào hoạt động du lịch? 
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Câu 1 – 10 
 1  

Câu 11 - 30 
 4  

II. Tự luận 5.0  

Nội dung a. Giới thiệu về một điểm du lịch 

thuộc hệ thống di tích lịch sử của 

Việt Nam mà em đã khảo sát?  

 

Hoặc: 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:  

“Dân ta phải biết sử ta 

Cho tường gốc tích nước nhà Việt 

Nam”.  

Cho biết quan điểm của em về câu 

nói này?  

2.5  

Nội dung b. Nhận định của em về giá trị vật chất 

và tinh thần, tiềm năng khai thác 

điểm du lịch đó cho hoạt động du 

lịch? 

 

Hoặc:  

Theo em cần làm gì để gìn giữ sự 

trong sáng, trung thực, công bằng 

trong đánh giá, có trách nhiệm với 

cộng đồng trong nghiên cứu và áp 

dụng lịch sử dân tộc vào hoạt động du 

lịch? 

2.5  

 Điểm tổng 10.0  
 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 
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